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1 21003378 Nguyễn Ngọc Thanh Điền 78 Khá 78 Khá Lớp trưởng

2 21004360 Trần Văn Được 70 Khá 70 Khá

3 21004232 Hồng Thái Dương 70 Khá 70 Khá

4 21003305 Văn Khải Duy 70 Khá 70 Khá

5 21000773 Huỳnh Nguyễn Gia Hưng 70 Khá 70 Khá

6 21004582 Lê Thành Nam 70 Khá 70 Khá

7 21004297 Trần Hạo Nam 70 Khá 70 Khá

8 21003734 Nguyễn Ngọc Lễ Nghĩa 70 Khá 70 Khá

9 21003939 Lư Hồng Nhật 76 Khá 76 Khá LP học tập
10 21004038 Lê Thế Phương 76 Khá 76 Khá LP phong trào
11 21003856 Nguyễn Phú Quốc 70 Khá 70 Khá

12 21003343 Phạm Hữu Sang 70 Khá 70 Khá

13 21003600 Trần Minh Sang 70 Khá 70 Khá

14 21001371 Phạm Duy Sĩ 50 TB 50 TB

15 21003886 Nguyễn Văn Thuận 74 Khá 74 Khá TT2
16 21004748 Phạm Cát Tiên 45 Yếu 45 Yếu

Chưa đóng tiền học 
phí

17 21003926 Nguyễn Đăng Minh Trí 70 Khá 70 Khá

18 21003433 Lê Hữu Triết 70 Khá 70 Khá

19 21004044 Lê Nguyễn Anh Tú 70 Khá 70 Khá

20 21004078 Phạm Tấn Tuân 74 Khá 74 Khá TT1

T.SỐ TỶ LỆ % T.SỐ TỶ LỆ %

0 0.00 0 0.00
0 0.00 0 0.00

18 90.00 18 90.00
1 5.00 1 5.00
1 5.00 1 5.00
0 0.00 0 0.00

LỚP TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Thanh ĐiềnVũ Thị Thái Linh                     Nguyễn Tất Thắng

PHÒNG TTGD - CTSV                QUẢN LÝ SV CỐ VẤN HỌC TẬP

TỐT
KHÁ

TRUNG BÌNH
YẾU

KHÔNG XẾP LOẠI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023

XUẤT SẮC

BẢNG TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

Học kỳ: I Năm học: 2023 - 2024 
Lớp:  21C1-LTM2  Sĩ số:  20  Khoa: Công nghệ thông tin                                               
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Mã số SV HỌ VÀ TÊN
CỐ VẤN HỌC TẬP QUẢN LÝ SV

GHI CHÚ

TỔNG KẾT LỚP

LOẠI
CỐ VẤN HỌC TẬP QUẢN LÝ SV

GHI CHÚ

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


